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         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                           Quận 1, ngày 16 tháng 11 năm 2015 

LỊCH HỌC – THI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2015 – 2016 

TUẦN 14, 15: 

Kiểm tra các môn: Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học theo tiết dạy. 

Hạn chót nhập điểm: 05/ 12/ 2015. 

TUẦN 15: 

Thứ hai, 30/ 11/ 2015: Kiểm tra môn: Giáo dục Công dân: Tiết 2 buổi sáng Khối 7, 9; Tiết 4 buổi chiều Khối 6, 8. Giáo viên chủ nhiệm coi 

thi theo phân công 

TUẦN 16,17:  

Hạn chót nhập điểm con tất cả các môn, điểm thi các môn thi tuần 14, 15, 16: Thứ hai 07/ 12/ 2015. 

Thứ hai. 07/ 12/ 2015: Học bình thường tất cả loại hình. Hạn chót gvcn nộp dự kiến xếp loại hạnh kiểm về Giám thị. ( Giám thị có ý kiến, 

nộp về BGH duyệt: Thứ tư, 09/ 12/ 2015; gvcn nhận lại xếp loại hạnh kiểm: Thứ sáu, 11/ 12/ 2015) 

Từ Thứ ba 08/ 12/ 2015: Học hai buổi theo thời khóa biểu riêng. 

THỨ - 

NGÀY 

BUỔI KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 GHI CHÚ 

BA 

8/ 12 

SÁNG Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ. 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, xong về 

Nghỉ 7g30 – 9g:VĂN  

9g45 – 10g30: ĐỊA 

Bán trú: tự học 10g45 – 

11g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 15g:VĂN  

15g45 – 16g30: ĐỊA 

Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 

Học hai buổi  
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Thi xong về - 16g40 

TƯ 

09/ 12 

SÁNG Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30 xong về 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ 

7g30 – 9g:VĂN  

9g45 – 10g30: ĐỊA 

Bán trú: tự học 10g45 

– 11g30, ăn ngủ 

Nghỉ 

 

 

CHIỀU Nghỉ 13g30 – 15g:VĂN  

15g45 – 16g30: ĐỊA 

Thi xong về 

Học hai buổi Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55- 

16g40 

 

NĂM 

10/ 12 

SÁNG Học hai buổi  

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30 xong về 

Nghỉ 7g30 – 8g15:LÝ  

9g – 9g45: SỬ 

Bán trú: tự học 10g15 – 

11g00, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 14g15: LÝ 

15g – 15g45: SỬ 

Thi xong về 

Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 

- 16g40 

Học hai buổi  

SÁU 

11/ 12 

SÁNG Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, xong về 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ 

7g30 – 8g15:LÝ  

9g – 9g45: SỬ 

Bán trú: tự học 10g15 

– 11g00, ăn ngủ 

Nghỉ 

 

 

CHIỀU Nghỉ 13g30 – 14g15: LÝ  

15g – 15g45: SỬ 

Thi xong về 

Học hai buổi 

 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55- 

16g40 

 

Tuần 18 

Các môn thi tuần 17 hạn chót nhập điểm thi: 17/ 12/ 2015 

HAI 

14/ 12 

SÁNG Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, xong về 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30 xong về 

Nghỉ 

 

Nghỉ  

CHIỀU Nghỉ Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 

- 16g40 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55- 

16g40 

 

BA 

15/ 12 

SÁNG Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30,  ăn ngủ 

Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30 xong về 

Nghỉ 7g30 – 9g: TOÁN  

9g45 – 10g30: SINH 

Bán trú: tự học 10g45 – 

11g15, ăn ngủ 
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CHIỀU 13g30 – 14g30: ANH 

15g15 – 16g15: SINH 

Thi xong về 

Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 

- 16g40 

Học hai buổi  

TƯ 

16/ 12 

SÁNG Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ 

7g30 – 9g: TOÁN  

9g45 – 10g30: SINH 

Bán trú: tự học 10g45 

– 11g15, xong về 

Nghỉ 

 

 

CHIỀU Nghỉ 13g30 – 14g30: ANH 

15g15 – 16g15: SINH 

Thi xong về 

Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 - 

16g40 

 

NĂM 

17/ 12 

SÁNG Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ 

Nghỉ Nghỉ 7g30 – 8g15: HÓA  

9g – 10g: ANH 

Thi xong về 

 

CHIỀU 13g30 – 15g: TOÁN 

Thi xong về 

Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 

- 16g40 

Nghỉ  

SÁU 

18/12 

SÁNG Nghỉ Học hai buổi 

Bán trú: tự học 9g45-    

10g30, ăn ngủ 

7g30 – 8g15: HÓA  

9g – 10g: ANH 

Thi xong về 

Nghỉ  

CHIỀU Nghỉ 13g30 – 15g: TOÁN 

Thi xong về 

Nghỉ Nghỉ  

Các môn thi tuần 18 hạn chót nhập điểm thi: 23/ 12/ 2015 

Hạn chót nộp báo cáo thống kê về TTBM Quận và BGH: 25/ 12/ 2015 

Học sinh tham quan, hướng nghiệp, ngoại khóa: dự kiến trong tuần 18b. 

Giáo viên thường xuyên xem lịch công tác , lịch coi thi, chấm thi hằng ngày để thực hiện đúng tiến độ chung. 

Học kỳ 2: Từ thứ hai 28/ 12/ 2015 

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                           Quận 1, ngày 16 tháng 11 năm 2015 

LỊCH HỌC – THI HỌC KỲ 1 – KHỐI 6 - NĂM HỌC 2015 – 2016 

Học sinh có mặt tại trường trước giờ học, giờ thi 30 phút. 

THỨ - NGÀY BUỔI KHỐI 6 GHI CHÚ 

BA, 08/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ. 

 

CHIỀU 13g30 – 15g:VĂN;  15g45 – 16g30: ĐỊA 

Thi xong về 

 

TƯ, 09/ 12 SÁNG Học hai buổi 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30,  xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

NĂM, 10/ 12 SÁNG Học hai buổi 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 14g15: LÝ ; 15g – 15g45: SỬ 

Thi xong về 

 

SÁU, 11/ 12 SÁNG Học hai buổi 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

HAI, 14/ 12 SÁNG Học hai buổi 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

BA, 15/ 12 SÁNG Học hai buổi 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30,  ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 14g30: ANH;  15g15 – 16g15: SINH 

Thi xong về 

 

TƯ, 16/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Nghỉ  

NĂM, 18/ 12 SÁNG Học hai buổi 7g – 9g15 xong về  
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Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ 

CHIỀU 13g30 – 15g: TOÁN 

Thi xong về 

 

SÁU, 19/12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Nghỉ  

 

Học sinh tham quan, hướng nghiệp, ngoại khóa: dự kiến trong tuần 21 – 25/12/2015. 

Học kỳ 2: Từ thứ hai 28/ 12/ 2015 

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                           Quận 1, ngày 16 tháng 11 năm 2015 

LỊCH HỌC – THI HỌC KỲ 1 – KHỐI 7 - NĂM HỌC 2015 – 2016 

Học sinh có mặt tại trường trước giờ học, giờ thi 30 phút. 

THỨ - NGÀY BUỔI KHỐI 7 GHI CHÚ 

BA, 08/ 12 SÁNG Học hai buổi  từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

TƯ, 09/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 15g:VĂN ; 15g45 – 16g30: ĐỊA 

Thi xong về 

 

NĂM, 10/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30 xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

SÁU, 12/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 14g15: LÝ ; 15g – 15g45: SỬ 

Thi xong về 

 

HAI, 14/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30 xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

BA, 15/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30 xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

TƯ, 16/ 12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong về 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 14g30: ANH;  15g15 – 16g15: SINH 

Thi xong về 
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NĂM, 17/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Nghỉ  

SÁU, 18/12 SÁNG Học hai buổi từ 7g – 9g15 xong 

Bán trú: tự học 9g45 - 10g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU 13g30 – 15g: TOÁN. Thi xong về  

 

Học sinh tham quan, hướng nghiệp, ngoại khóa: dự kiến trong tuần 21 – 25/12/2015. 

Học kỳ 2: Từ thứ hai 28/ 12/ 2015                                                                                                          

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                           Quận 1, ngày 16 tháng 11 năm 2015 

LỊCH HỌC – THI HỌC KỲ 1 – KHỐI 8 - NĂM HỌC 2015 – 2016 

Học sinh có mặt tại trường trước giờ học, giờ thi 30 phút. 

THỨ - NGÀY BUỔI KHỐI 8 GHI CHÚ 

BA, 08/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về 

Bán trú: tự học  15g55 - 16g40 

 

TƯ, 09/ 12 SÁNG 7g30 – 9g:VĂN ; 9g45 – 10g30: ĐỊA 

Bán trú: tự học 10g45 – 11g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về  

NĂM, 10/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về 

Bán trú: tự học  15g55 - 16g40 

 

SÁU, 11/ 12 SÁNG 7g30 – 8g15:LÝ ; 9g – 9g45: SỬ 

Bán trú: tự học 10g30 – 11g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về  

HAI, 14/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về 

Bán trú: tự học  15g55 - 16g40 

 

BA, 15/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về 

Bán trú: tự học  15g55 - 17g 

 

TƯ, 16/ 12 SÁNG 7g30 – 9g: TOÁN ; 9g45 – 10g30: SINH 

Bán trú: tự học 10g45 – 11g15, xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

NĂM, 17/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi từ 13g40 – 15g55 xong về  
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Bán trú: tự học  15g55 - 16g40 

SÁU, 18/12 SÁNG 7g30 – 8g15: HÓA ; 9g – 10g: ANH 

Thi xong về 

 

CHIỀU Nghỉ  

             

Học sinh tham quan, hướng nghiệp, ngoại khóa: dự kiến trong tuần 21 – 25/12/2015. 

Học kỳ 2: Từ thứ hai 28/ 12/ 2015                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                           Quận 1, ngày 16 tháng 11 năm 2015 

LỊCH HỌC – THI HỌC KỲ 1 – KHỐI 9 - NĂM HỌC 2015 – 2016 

Học sinh có mặt tại trường trước giờ học, giờ thi 30 phút. 

THỨ - NGÀY BUỔI KHỐI 9 GHI CHÚ 

BA, 08/ 12 SÁNG 7g30 – 9g:VĂN ; 9g45 – 10g30: ĐỊA 

Bán trú: tự học 10g45 – 11g30, ăn ngủ 

 

CHIỀU Học hai buổi  

TƯ, 09/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55- 16g40 

 

NĂM, 10/ 12 SÁNG 7g30 – 8g15:LÝ ; 9g – 9g45: SỬ 

Bán trú: tự học 10g15 – 11g00, ăn ngủ 

 

CHIỀU Học hai buổi  

SÁU, 11/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55- 16g40 

 

HAI, 14/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55- 16g40 

 

BA, 15/ 12 SÁNG 7g30 – 9g: TOÁN ; 9g45 – 10g30: SINH 

Bán trú: tự học 10g45 – 11g15, ăn ngủ 

 

CHIỀU Học hai buổi  

TƯ, 16/ 12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Học hai buổi 

Bán trú: tự học  15g55 - 16g40 

 

NĂM, 17/ 12 SÁNG 7g30 – 8g15: HÓA ; 9g – 10g: ANH 

Thi xong về 
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CHIỀU Nghỉ  

SÁU, 18/12 SÁNG Nghỉ  

CHIỀU Nghỉ  

          

Học sinh tham quan, hướng nghiệp, ngoại khóa: dự kiến trong tuần 21 – 25/12/2015. 

Học kỳ 2: Từ thứ hai 28/ 12/ 2015                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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PHÒNG HỌC – PHÒNG THI TỪ THỨ BA 08/ 12/ 2015 

NGÀY 08/12 09/12 10/12 11/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 

BUỔI S C S C S C S C S C S C S C S C S C 

D1.1 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D1.2 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D1.3 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D1.4 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D1.5 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D2.1 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D2.2 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D2.3 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D2.4 9 6 8 7 9 6 8 7   9 6 8 7 9 6 8 7 

D2.5 9 6 8  9 6 8    9 6 8  9 6 8  

D3.1 9 6   9 6     9 6   9 6   

D3.2     9      9    9    

D3.3                   

                   

D3.4                   

D3.5                   

D4.1 6/1 9/1 6/1 9/1 6/1 9/1 6/1 9/1 6/1 9/1 6/1 9/1  9/1 6/1 8/1   

D4.2 6/2 9/2 6/2 9/2 6/2 9/2 6/2 9/2 6/2 9/2 6/2 9/2 7/8 9/2 6/2 8/2 7/8  

C2.2 7/1 9/3 7/1 9/3 7/1 9/3 7/1 9/3 7/1 9/3 7/1 9/3 7/1 9/3 6/3 8/3 7/1  

C3.1 7/5 9/4 7/5 9/4 7/5 9/4 7/5 9/4 7/5 9/4 7/5 9/4 7/5 9/4 6/4 8/4 7/5  

C3.2 7/6 9/5 7/6 9/5 7/6 9/5 7/6 9/5 7/6 9/5 7/6 9/5 7/6 9/5 6/5 8/5 7/6  

C3.3 7/7 9/6 7/7 9/6 7/7 9/6 7/7 9/6 7/7 9/6 7/7 9/6 7/7 9/6 6/6 8/6 7/7  

C4.1 7/2 9/7 7/2 9/7 7/2 9/7 7/2 9/7 7/2 9/7 7/2 9/7 7/2 9/7 6/7 8/7 7/2  

C4.2 7/3 9/8 7/3 9/8 7/3 9/8 7/3 9/8 7/3 9/8 7/3 9/8 7/3 9/8 6/8 8/8 7/3  

C4.3 7/4 9/9 7/4 9/9 7/4 9/9 7/4 9/9 7/4 9/9 7/4 9/9 7/4 9/9 6/9  7/4  

A1.2 6/3 8/1 6/3 8/1 6/3 8/1 6/3 8/1 6/3 8/1 6/3 8/1       

A2.1 6/4 8/2 6/4 8/2 6/4 8/2 6/4 8/2 6/4 8/2 6/4 8/2       

A2.2 6/5 8/3 6/5 8/3 6/5 8/3 6/5 8/3 6/5 8/3 6/5 8/3       

A3.1 6/6 8/4 6/6 8/4 6/6 8/4 6/6 8/4 6/6 8/4 6/6 8/4       
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A3.2 6/7 8/5 6/7 8/5 6/7 8/5 6/7 8/5 6/7 8/5 6/7 8/5       

A4.1 6/8 8/6 6/8 8/6 6/8 8/6 6/8 8/6 6/8 8/6 6/8 8/6       

A4.2 6/9 8/7 6/9 8/7 6/9 8/7 6/9 8/7 6/9 8/7 6/9 8/7       

A5.1 7/8 8/8 7/8 8/8 7/8 8/8 7/8 8/8 7/8 8/8 7/8 8/8       

A5.2                   

 

 


